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1 Lưu Hồng Anh 14/2/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
2 Phạm Hoàng Đăng Khương 11/11/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
3 Nguyễn Hùng Nam 17/11/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
4 Phan Nghĩa Dũng 31/5/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
5 Lưu Mỹ Linh 23/3/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
6 Lưu Danh Phú 11/12/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
7 Trần Phúc Đức Hùng 1/12/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
8 Nguyễn Ngọc Quang 20/8/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
9 Nguyễn Nam Dương 10/1/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104

10 Nguyễn Tú Anh 6/11/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
11 Trần Phúc Đức Hùng 19/1/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
12 Nguyễn Anh Đức 13/7/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
13 Bùi Quang Minh 3/9/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
14 Đinh Phúc Hưng 19/10/2006 11 A1 Sáng - 101 Chiều - 104
15 Trần Gia Huy 19/11/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
16 Lê Quang Hiếu 28/12/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
17 Nguyễn Thanh Lâm 6/1/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
18 Nguyễn Phương Linh 14/11/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
19 Lê Anh Tuấn 20/10/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
20 Nguyễn Anh Duy 30/11/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
21 Bùi Phương Hà 28/10/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
22 Đỗ Thái Hưng 27/8/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
23 Lê Hoàng Long 18/6/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
24 Đỗ Thu Hương 14/7/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
25 Nguyễn Hiền Trang 6/8/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 104
26 Lưu Tùng Dương 3/7/2006 11 A2 Sáng - 101 Chiều - 105
27 Nguyễn Ngọc Long 4/8/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
28 Nguyễn Văn Bảo Chính 24/8/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
29 Lê Nhật Quang 26/10/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
30 Mai Minh Anh 8/5/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
31 Nguyễn Bích Ngọc 25/3/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
32 Phạm Văn Giáp 4/3/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
33 Phạm Thùy Trang 22/9/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
34 Ngô Khánh Ly 7/8/2006 11 A3 Sáng - 101 Chiều - 105
35 Nguyễn Lan Anh 11/9/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
36 Lại Phương Nga 4/8/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
37 Lâm Đình Thuận 28/1/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
38 Lê Đoàn Ngọc Anh 27/9/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
39 Đặng Nguyễn Khánh Linh 30/11/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
40 Trần Thị Khánh Huyền 30/3/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
41 Đỗ Minh Hiếu 25/5/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
42 Nguyễn Minh Khuê 18/1/2006 11 D1 Sáng - 101 Chiều - 105
43 Nguyễn Trường Giang 21/8/2007 11 D2 Sáng - 101 Chiều - 105
44 Lưu Quang Duy Hậu 26/11/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
45 Nguyễn Yến Nhi 28/4/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
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46 Nguyễn Huy Việt Anh 7/10/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
47 Bùi Dương Vân Trang 4/11/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
48 Bùi Đức Long 29/1/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
49 Kiều Tiến Đăng 19/8/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
50 Nguyễn Hương Quỳnh 2/6/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 105
51 Lê Phương Thảo 11/9/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 106
52 Bùi Tuấn Đạt 6/7/2006 11 D2 Sáng - 102 Chiều - 106
53 Nguyễn Hà My 24/7/2006 11 D3 Sáng - 102 Chiều - 106
54 Lưu Nhật Quang 13/10/2006 11 D3 Sáng - 102 Chiều - 106
55 Trịnh Diệu Linh 5/8/2006 11 D3 Sáng - 102 Chiều - 106
56 Đỗ Khánh Ly 23/10/2006 11 D3 Sáng - 102 Chiều - 106
57 Hồ Quỳnh Hương 8/7/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
58 Nguyễn Khánh Linh 12/11/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
59 Lê Minh Sơn 3/10/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
60 Trần Hoàng Thuỳ Dương 2/11/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
61 Ngô Hoàng Mai 1/11/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
62 Nguyễn Thị Hải Anh 28/8/2022 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
63 Lê Thị Lan Anh 22/10/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
64 Nguyễn Thị Phương Mai 28/5/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
65 Đặng Quốc Anh 12/9/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
66 Nguyễn Khánh Ly 4/2/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
67 Nguyễn Thị Hải Yến 25/10/2006 11 D4 Sáng - 102 Chiều - 106
68 Phí Nhật Anh 8/11/2006 11 D5 Sáng - 102 Chiều - 106
69 Nguyễn Trọng Tân 14/7/2006 11 D5 Sáng - 102 Chiều - 106
70 Ngô Châu Anh 21/4/2006 11 D5 Sáng - 102 Chiều - 106
71 Ngô Tuấn Duy 10/2/2006 11 D5 Sáng - 102 Chiều - 106
72 Nguyễn Minh Châu 21/2/2006 11 D5 Sáng - 102 Chiều - 106
73 Nguyễn Hồng Minh 3/12/2006 11 D6 Sáng - 102 Chiều - 106
74 Nguyễn Viết Thuỳ Trang 11/8/2006 11 D6 Sáng - 102 Chiều - 106
75 Đỗ Thị Phương Linh 30/1/2006 11 D6 Sáng - 102 Chiều - 106
76 Trần Khánh Linh 17/9/2006 11 D6 Sáng - 102 Chiều - 107
77 Nguyễn Phương Trang 4/3/2006 11 D6 Sáng - 102 Chiều - 107
78 Nhuyễn Phương Ngân 26/2/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
79 Hồ Khánh Linh 20/7/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
80 Đào Quỳnh Anh 31/10/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
81 Hồ Khánh Linh 20/7/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
82 Nguyễn Trà My 13/11/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
83 Đoàn Trọng Vũ 20/11/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
84 Phạm Nam Giang 24/11/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
85 Khổng Thị Yến Chi 7/9/2006 11 D7 Sáng - 102 Chiều - 107
86 Trần Khánh Chi 11 Đ Sáng - 102 Chiều - 107
87 132625619 126039 ĐẶNG MAI ANH 24/3/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
88 141023158 126261 TRẦN PHƯƠNG DUYÊN 25/12/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
89 142845155 69106 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 1/1/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
90 151398648 127560 CAO XUÂN THÁI TUẤN 10/8/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
91 126022 BÙI HỒNG ANH 24/5/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
92 150911182 126507 LƯU GIA KHÁNH 26/2/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
93 144524984 126020 TẠ ĐĂNG AN 30/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
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94 117080539 126484 NGUYỄN VIỆT HƯNG 23/6/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
95 130607421 127253 PHAN HOÀNG MINH NGỌC 29/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
96 144525274 127493 TRẦN THỊ THU THỦY 17/10/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
97 145123843 126412 TRẦN THU HIỀN 28/3/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
98 117103220 126394 NGUYỄN MINH HIẾU 26/4/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
99 143548884 67387 NGÔ NGỌC HUYỀN 22/3/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107

100 133146847 127215 ĐỖ HOÀNG NGÂN 20/11/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
101 151398649 127619 TRẦN NGUYÊN VŨ 15/7/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 107
102 150494305 126182 NGUYỄN GIA BẢO 17/8/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
103 145123822 126570 ĐẶNG HỒNG LINH 29/10/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
104 150328865 127157 PHẠM ĐỖ MINH MINH 15/3/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
105 150494061 127429 TẠ TRỌNG TẤN 30/10/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
106 133077277 127518 ĐỖ MINH TRANG 11/8/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
107 133752980 127184 NGUYỄN TRÀ MY 2/1/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
108 117080550 126003 BÙI XUÂN AN 31/12/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
109 131346470 66888 PHẠM XUÂN THÀNH ĐẠT 7/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
110 130552412 126447 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 11/7/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
111 145047132 127117 HOÀNG TUỆ MINH 10/11/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
112 130552503 127161 TRẦN ĐỨC MINH 21/6/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
113 117132134 127416 LÊ TRUNG SƠN 26/7/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
114 143549895 126057 HÀ TUẤN ANH 7/8/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
115 132549294 126485 PHẠM GIA HƯNG 7/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
116 117081787 21171 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG 13/11/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
117 132941161 126528 PHẠM QUANG KHẢI 24/11/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
118 144525110 126532 TẠ ĐĂNG KHOA 30/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
119 132941178 26187 NGUYỄN ĐÀM QUÂN 11/7/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
120 133752901 126215 LÊ MAI CHI 9/8/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
121 133752968 127075 LÊ NHẬT LONG 5/11/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
122 143548899 127189 ĐÀO HẢI NAM 28/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
123 133752871 25025 ĐÀO DUY ANH 22/3/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
124 133077149 126469 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/6/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
125 148776391 126545 PHẠM NGỌC KIÊN 17/6/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
126 118443977 15342 MAI TUẤN THÀNH 9/9/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
127 118470955 15509 NGUYỄN ANH TÚ 26/12/2007 10 A Sáng - 103 Chiều - 108
128 117068296 127600 NGÔ THANH VÂN 20/8/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
129 151398622 14337 ĐÀO THANH HẢI 1/4/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
130 131835240 126118 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/12/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
131 151398544 14129 TRẦN MINH ANH 28/9/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
132 117686957 127106 BÙI NHẬT MINH 15/6/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
133 131571459 127148 NGUYỄN QUANG MINH 10/4/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
134 117154615 127168 VŨ ĐỨC MINH 4/1/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
135 145123346 127531 NGUYỄN HUYỀN TRANG 30/3/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
136 135640874 70392 NGUYỄN BẢO TRÂM 29/8/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
137 144524980 126005 ĐÀO THÁI AN 8/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
138 132941145 25243 VŨ HOÀNG ANH ĐỨC 20/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
139 145123374 127026 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/7/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
140 150341336 127195 NGUYỄN CÔNG TUẤN NAM 23/8/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
141 145123762 15377 PHẠM MINH THẮNG 22/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104



TT Mã học sinh Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Khối
Ban/ 
Lớp

Phòng thi 3 kỹ năng
(nghe, đọc, viết)

Phòng thi 
Nói

142 117110774 14001 ĐÀO QUỐC AN 27/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
143 168168315 126052 ĐỖ NGUYÊN ANH 18/9/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
144 118459718 126524 TRƯƠNG QUANG KHÁNH 26/11/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
145 117081473 25510 TRẦN HOÀNG MẠNH 14/3/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
146 131980663 127318 LỮ HOÀNG NINH 22/8/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
147 133146749 126237 ĐẶNG NGỌC DIỆP 16/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
148 133089173 126306 NGUYỄN HỮU THÀNH ĐẠT 18/5/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
149 133147103 126569 ĐẶNG GIA LINH 2/11/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
150 144525166 127191 HOÀNG NHẤT NAM 21/6/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
151 117131888 127224 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN 7/9/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
152 148595821 127302 NGUYỄN MINH NHI 24/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 104
153 131571532 127326 NGÔ HẢI PHONG 21/2/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
154 131571537 127335 NGUYỄN TUẤN PHÚ 17/2/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
155 149106911 127550 NGUYỄN ĐĂNG MINH TRÍ 29/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
156 117059160 127569 NGUYỄN THẾ TUẤN 9/10/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
157 147472617 127604 ĐỖ GIA VIỆT 10/12/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
158 143548921 127632 DƯƠNG BÌNH YÊN 13/6/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
159 145123382 126343 TRỊNH MINH ĐỨC 14/1/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
160 143183168 126490 TRƯƠNG QUANG HƯNG 5/1/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
161 145123392 127333 ĐÀO TIẾN PHÚ 3/9/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
162 144525308 127559 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/12/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
163 117087357 126246 LÊ HỮU DUY 7/12/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
164 131466078 127447 NGÔ TRÍ THÀNH 14/7/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
165 117053495 127510 PHẠM NGỌC THỦY TIÊN 19/6/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
166 145123454 127551 NGUYỄN ĐOÀN TUỆ TRÍ 12/1/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
167 145123812 TRẦN ANH MINH 5/1/2007 10 A Chiều - 101 Sáng - 105
168 117074502 126204 NGUYỄN DIỆU CHÂU 30/6/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
169 148595782 126107 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH 8/9/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
170 117068433 127140 NGUYỄN HỒNG MINH 18/12/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
171 154264469 127220 NGUYỄN BẢO NGÂN 18/7/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
172 117700107 220316 ĐÀO LINH NHI 11/8/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
173 145123466 127317 VŨ QUỲNH NHƯ 7/10/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
174 133752964 127034 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/1/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
175 117110995 127059 TRẦN ĐOÀN GIA LINH 14/5/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
176 130552332 126036 ĐÀM NGỌC DIỆU ANH 9/10/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
177 132941118 127178 NGÔ TUỆ MY 13/7/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 105
178 131835647 126163 HOÀNG NGỌC ÁNH 14/3/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
179 130552366 126153 VŨ HÀ ANH 29/6/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
180 130552432 127007 LÊ HƯƠNG LINH 6/4/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
181 148764867 126220 NGUYỄN LINH CHI 21/6/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
182 131835243 126420 PHAN VIỆT HOA 15/11/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
183 117080560 127169 VŨ QUANG MINH 4/8/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
184 118427466 127517 ĐẶNG THU TRANG 17/12/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
185 130552598 127622 DOÃN PHƯƠNG VY 9/9/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
186 140895542 127633 LÊ HOÀNG YẾN 24/10/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
187 117111064 126379 NGUYỄN MINH HẠNH 21/8/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
188 131571344 126402 TRẦN HIẾU 18/11/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
189 151398759 69008 NGUYỄN VŨ HOÀNG NGÂN 12/2/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
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190 132183650 127252 NINH VŨ MINH NGỌC 16/6/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
191 131465948 127273 TRẦN KHÔI NGUYÊN 19/9/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
192 117087180 127504 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 17/2/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
193 154264376 127042 NGUYỄN THỊ TUỆ LINH 18/6/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
194 150328865 127157 PHẠM ĐỖ MINH MINH 15/3/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
195 3617087290 127256 PHẠM NHƯ NGỌC 24/8/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
196 135637824 127339 NGÔ BẢO PHÚC 11/8/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
197 117053766 126364 NGUYỄN KHÁNH HÀ 11/12/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
198 132941268 127143 NGUYỄN NGỌC MINH 8/8/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
199 145123794 126117 NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH 28/1/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
200 132183646 126325 ĐINH NHO ĐỨC 26/3/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
201 150443575 220039 NGUYỄN QUANG MINH 28/3/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
202 148765099 126075 LƯƠNG TÚ ANH 24/3/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 106
203 133147203 126171 HOÀNG GIA BÁCH 29/9/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
204 130552567 127395 TĂNG NGỌC QUYÊN 20/10/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
205 133753014 127462 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12/10/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
206 131571334 126372 HOÀNG TRUNG HẢI 26/12/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
207 2632183630 126029 CAO NGỌC TƯỜNG ANH 4/4/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
208 117131853 126290 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 7/1/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
209 3717087513 21120 PHẠM THỊ THU HUYỀN 13/4/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
210 135641049 14578 LƯU DIỆU LINH 5/9/2007 10 D Chiều - 102 Sáng - 107
211 145123391 127082 PHẠM GIA LONG 25/8/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
212 117100170 15068 LÊ TRẦN DIỆP MINH 27/7/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
213 117102694 127154 PHAN ĐỨC MINH 11/3/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
214 117684878 127634 NGUYỄN HẢI YẾN 25/4/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
215 140897838 25095 VÕ MINH ANH 11/6/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
216 117081982 126445 NGUYỄN ĐỨC HUY 5/4/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
217 117063995 127021 NGUYỄN HÀ LINH 22/9/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
218 143183159 127155 PHAN ĐỨC MINH 24/10/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
219 145123342 127247 NGUYỄN THỊ NGỌC 29/3/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
220 117103012 127260 ĐẶNG VŨ HẠNH NGUYÊN 29/9/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
221 145123801 127287 BÙI NGUYỄN YẾN NHI 19/9/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
222 117082417 14130 TRẦN NGỌC ANH 14/2/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
223 135640858 14374 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 4/3/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
224 149263217 127301 NGUYỄN MẠN NHI 25/12/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
225 117111005 127358 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 25/1/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
226 132549143 127421 NGUYỄN TRUNG SƠN 3/11/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
227 131571568 15333 NGUYỄN VIỆT THANH 11/12/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 107
228 7932837961 126109 NGUYỄN PHẠM CHÂU ANH 27/11/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
229 144525053 126287 NGUYỄN HOA ÁNH DƯƠNG 23/1/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
230 118467818 126550 MAI XUÂN VŨ KỲ 15/7/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
231 151398790 14612 TANG TRẦN HÀ LINH 29/1/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
232 148824734 68506 TRẦN CÔNG MINH 26/1/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
233 145123412 127167 TRƯƠNG ĐỨC MINH 20/10/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
234 145123815 127537 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG 19/7/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
235 145123769 126112 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 3/11/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
236 131571285 126208 CÙ DIỄM LINH CHI 18/10/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
237 118427533 126262 BÙI ANH DŨNG 3/6/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
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238 144525141 127092 ĐỖ KHÁNH LY 12/6/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
239 117063283 127459 NGUYỄN DIỆU THẢO 19/7/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
240 117063900 126303 ĐINH TIẾN ĐẠT 6/8/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
241 133077351 127058 TRẦN BẢO LINH 24/11/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
242 145123511 127226 NGUYỄN TỐ NGÂN 30/12/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
243 133077056 127360 TÔ MINH PHƯƠNG 15/10/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
244 3515671027 127534 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 23/12/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
245 154264335 126077 LƯU PHƯƠNG ANH 28/4/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
246 140895754 126198 NGÔ BẢO CẦM 31/8/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
247 131465562 126362 ĐOÀN NGÂN HÀ 13/12/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
248 118497419 126404 TRẦN MINH HIẾU 24/10/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
249 150493508 126414 NGUYỄN NGỌC HIỂN 18/12/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
250 150501264 67519 NGUYỄN VI KHANH 27/6/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
251 117698412 127130 NGUYỄN ĐẶNG TUẤN MINH 23/7/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108
252 131602815 127533 NGUYỄN QUỲNH TRANG 18/1/2007 10 D Chiều - 103 Sáng - 108


